
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung gói thầu: 

- Tên gói thầu: Gói thầu PTV số 4: Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, đồng bộ xe 

ô tô thuộc địa bàn Quân khu 4 

- Địa điểm thực hiện: Các tỉnh thuộc địa bàn quân khu 4.     

- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe ô tô  

- Thời gian thực hiện: 210 ngày  

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

2. Mục tiêu công việc: 

Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, đồng bộ xe ô tô đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân sự, quốc phòng hoặc các điều kiện kỹ thuật 

nghiệm thu do Cục XMVT phê duyệt. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

Nhà thầu nộp cùng HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận 

để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây: 

a) Thực hiện nội dung bảo dưỡng kỹ thuật cấp 2 hoặc bảo dưỡng định kỳ 

mức 40.000 km đối với các xe thế hệ mới. Nội dung công việc gồm: 

TT Nội dung công việc Nội dung thực hiện 

I Các bộ phận cần thay thế, bảo dưỡng  

1 Dầu bôi trơn động cơ Thay thế 

2 Lọc dầu bôi trơn động cơ Thay thế 

3 Lọc nhiên liệu Thay thế 

4 Lọc gió Thay thế 

5 Đĩa phanh và má phanh Kiểm tra, Vệ sinh 

6 Tang trống và má phanh Kiểm tra, Vệ sinh 

7 Dầu phanh và đường ống Thay thế 

8 Dầu dẫn động ly hợp (nếu có) Thay thế 

9 Dầu hộp số  Kiểm tra 

10 Dầu truyền lực cầu trước Thay thế 

11 Dầu truyền lực cầu sau Thay thế 



 

 

12 Dầu hộp số phân phối (nếu có) Thay thế 

13 
Nến điện (Loại thường); loại cực bạch kim thay thế sau 

mỗi 100.000 km 
Thay thế 

14 Mỡ trục các đăng Thay thế 

15 Lọc gió điều hòa Thay thế 

II Các bộ phận cần kiểm tra, điều chỉnh  

16 Dây đai truyền (động cơ) Kiểm tra 

17 Đường ống, đầu nối điều hòa không khí Kiểm tra 

18 Hệ thống làm mát động cơ Kiểm tra 

19 
Mức nước làm mát (Thay thế lần đầu 160.000 km, sau 

đó 80.000 km) 
Kiểm tra 

20 Dầu trợ lực lái Kiểm tra 

21 
Hoạt động của vành tay lái, các thanh dẫn động và cơ 

cấu lái 
Kiểm tra 

22 Ống xả và các giá đỡ Kiểm tra 

23 Hệ thống cung cấp nhiên liệu Kiểm tra 

24 Khớp cầu và các cao su che bụi Kiểm tra 

25 Hệ thống treo Kiểm tra 

26 Áp suất hơi và tình trạng của lốp Kiểm tra 

27 Bộ lọc than hoạt tính (nếu có) Kiểm tra 

28 Hoạt động bàn đạp phanh và bàn đạp ly hợp (nếu có) Kiểm tra 

29 Hoạt động phanh đỗ Kiểm tra 

30 Kiểm tra các đai ốc lắp ráp phần gầm xe Kiểm tra 

31 Cần gạt nước của kính Kiểm tra 

32 Đèn, còi, bộ phun nước rửa kính Kiểm tra 

33 Cơ cấu khóa cửa, lên kính, đai an toàn, gương chiếu hậu Kiểm tra 

34 Kiểm tra ắc quy Kiểm tra 

b) Các xe phải được sơn lại theo màu sơn đã quy định cho từng nhãn xe và 

thực hiện các nội dung sau: 

 



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

* XE SỐ 1 HYUNDAI HD72 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đi số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le sấy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến đầu trục cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giằng chống ca bin Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.50 R16-DRC Việt Nam Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 2 HYUNDAI HD72 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đi số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le sấy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến đầu trục cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giằng chống ca bin Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.50 R16-DRC Việt Nam Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 3 HYUNDAI HD72 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đi số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le sấy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến đầu trục cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giằng chống ca bin Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.50 R16-DRC Việt Nam Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 4 HYUNDAI HD72 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le sấy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến đầu trục cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giằng chống ca bin Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.50 R16-DRC Việt Nam Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 5 HYUNDAI PORTER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc diesel Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm động cơ Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt máy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt may ơ Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép + đĩa côn Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Láp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành chậu + quả dứa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ cầu sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái phụ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh chân Hàn Quốc Bộ 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa 02

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng điều hòa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa liền mô tơ lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm công tắc tổng lên xuống kính Hàn Quốc Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giằng chống ca bin Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa Hàn Quốc m 09 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ
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- Lốp 195/70R16 Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp 150R13 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 6 HYUNDAI PORTER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc diesel Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm động cơ Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt máy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt may ơ Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép + đĩa côn Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Láp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành chậu + quả dứa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ cầu sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái phụ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh chân Hàn Quốc Bộ 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa 02

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng điều hòa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa liền mô tơ lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm công tắc tổng lên xuống kính Hàn Quốc Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giằng chống ca bin Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa Hàn Quốc m 09 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 195/70R16 Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp 150R13 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 7 ISUZU NRL-55E Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản  Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản  Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy trước Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá côn Nhật Bản  Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tê Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản  Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản  Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản  Cái 15 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản  Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản  Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản  Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản  Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản  Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Nhật Bản  Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa
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- Đèn hậu Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện · Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động Nhật Bản  Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn lạnh điều hòa Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản  Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản  Cái 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn động cơ Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả đoạn sau Nhật Bản  Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 6.50-15-8PR Nhật Bản  Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp 5.50-13-8PR Nhật Bản  Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-50Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 8 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ
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- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 9 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 10 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2
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- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 11 KAMAZ-43253 Xe 01



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 12 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 13 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất
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f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 14 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất
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- Trần xe bọc giả da Việt Nam Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su trải sàn Việt Nam m 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ghế Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

f Phần sơn xe

- Sơn lót AG 888 Việt Nam Kg 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi 114 Việt Nam Lít 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đông cứng Việt Nam Kg 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu Việt Nam Kg 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi 601 Việt Nam Lít 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn biển số Việt Nam Kg 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống gỉ Việt Nam Kg 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót P08322 Việt Nam Kg 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam Kg 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen nội Việt Nam Kg 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen TOA Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu bóng Việt Nam Cặp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam Tờ 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám nước Việt Nam Tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa nhám Việt Nam Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni lông Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phễu lọc sơn Việt Nam Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Băng dính Việt Nam Cuộn 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dán đế quay tròn Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 15 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

- Trần xe bọc giả da Việt Nam Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su trải sàn Việt Nam m 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đệm ghế Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

f Phần sơn xe

- Sơn lót AG 888 Việt Nam Kg 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi 114 Việt Nam Lít 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đông cứng Việt Nam Kg 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn màu Việt Nam Kg 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dung môi 601 Việt Nam Lít 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn biển số Việt Nam Kg 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn chống gỉ Việt Nam Kg 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn lót P08322 Việt Nam Kg 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ma tít Việt Nam Kg 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen nội Việt Nam Kg 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Sơn đen TOA Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu bóng Việt Nam Cặp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám khô Việt Nam Tờ 35 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giấy nhám nước Việt Nam Tờ 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa nhám Việt Nam Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ni lông Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phễu lọc sơn Việt Nam Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Băng dính Việt Nam Cuộn 11 Mới 100%, đúng chủng loại

- Miếng dán đế quay tròn Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 16 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 17 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 18 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 19 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 20 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 21 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 22 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 23 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 24 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 25 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 26 KAMAZ-43253 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 27 KAMAZ-43253 Xe 01



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân máy LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh   LB Nga Sợi 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 sau LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giá nhíp treo LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 28 KAMAZ-43266 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc tinh nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc thô nhiên liệu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhớt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô dầu LB Nga m 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nhiên liệu thấp áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên trái LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường dầu hồi bên phải LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô cánh quạt LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Pully dẫn hướng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu LB Nga Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt loa kèn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc đạn bi T   LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa bị động ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van hơi hỗ trợ hệ thống phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh chân LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quả táo giằng cầu LB Nga Quả 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi trụ đứng LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp trước   LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc + ắc nhíp sau  LB Nga Bộ 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp số 1,2 trước LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Giảm xóc sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 4-5 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc số 2-3 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng vành chậu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi vi sai LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ đầu trục LB Nga Vòng  04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục truyền sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi hộp tay lái LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô cao áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tuy ô thấp áp trợ lực lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa điện đồng bộ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi than khởi động LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le hút giữ khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khuyết đồng LB Nga Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện 24V LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến báo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp lực và nhiệt độ dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa cắt mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khoá điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổ hợp công tắc dưới vô lăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ Km LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ am pe LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ báo áp suất hơi phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đầu bọc bình điện LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cơ cấu nâng hạ kính LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su che bụi gạt nước kính cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng kính chéo cánh cửa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chữ U Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng lá mía Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng chìa khóa Việt Nam m 20 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Tay quay kính LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 10.00R20 LB Nga Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 100Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 110 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 29 KIA K2700 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc diesel Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm động cơ Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt máy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp dàn cò Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp lọc gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép + đĩa côn Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm vành chậu + quả dứa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Láp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bu lông ê cu bánh xe Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái phụ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh sau Hàn Quốc Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đi số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc tổng lên xuống kính Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc pha cốt Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le xi nhan Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le sấy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 13 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc bạt Hàn Quốc Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Táp ty cánh cửa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa thùng Hàn Quốc m 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tôn 0,8 ly Việt Nam m2 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe
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g Vật tư đồng bộ

- Lốp DRC6.00-14 Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp DRC5.00-12 Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 30 KIA K2700 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc diesel Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm động cơ Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp dàn cò Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp lọc gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm vành chậu + quả dứa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu lông ê cu bánh xe Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái phụ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh sau Hàn Quốc Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đi số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc tổng lên xuống kính Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc pha cốt Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le xi nhan Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le sấy Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 13 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc bạt Hàn Quốc Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Táp ty cánh cửa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa thùng Hàn Quốc m 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tôn 0,8 ly Việt Nam m2 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp DRC6.00-14 Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lốp DRC5.00-12 Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 31 KIA K200 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc diesel Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm động cơ Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp dàn cò Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp lọc gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép + đĩa côn Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con côn dưới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm vành chậu + quả dứa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi may ơ sau Hàn Quốc Vòng 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bót lái phụ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh sau Hàn Quốc Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đi số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ gạt mưa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc tổng lên xuống kính Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp rơ le xi nhan Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khóa điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 13 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Móc bạt Hàn Quốc Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Táp ty cánh cửa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cửa thùng Hàn Quốc m 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tôn 0,8 ly Việt Nam m2 04 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp DRC6.00-14 Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp DRC5.00-12 Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 32 THACO FLC450 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu diesel TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt gió động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt máy TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm hơi TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước TQ &LD Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau TQ &LD Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp TQ &LD Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ vi sai cầu sau TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su trên TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su duới TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc nhíp sau TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc nhíp TQ &LD Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dây phanh tay TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn phanh TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp gương chiếu hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi máy phát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước phụ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cánh cửa TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp trước 8.25-16 Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp sau 8.25-16 (lốp đôi) Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 80 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 33 THACO FLC450 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu diesel TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm hơi TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước TQ &LD Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau TQ &LD Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp TQ &LD Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ vi sai cầu sau TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su trên TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su duới TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc nhíp sau TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc nhíp TQ &LD Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn phanh TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp gương chiếu hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi máy phát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước phụ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cánh cửa TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp trước 8.25-16 Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp sau 8.25-16 (lốp đôi) Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 80 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 34 THACO OLLIN 450A Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Gioăng đệm máy toàn bộ Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu diesel TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt gió động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy nén khí TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Mặt máy TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay  TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp TQ &LD Cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su trên TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su duới TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc nhíp sau TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc nhíp TQ &LD Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chia hơi phanh TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn phanh TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp gương chiếu hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bi đuôi máy phát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước phụ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cánh cửa TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp trước 8.25-16 Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp sau 8.25-16 (lốp đôi) Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 80 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 35 THACO OLLIN 450A Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Gioăng đệm máy toàn bộ Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu diesel TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt gió động cơ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy nén khí TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt máy TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay  TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Két nước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp TQ &LD Cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ma sát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ vi sai cầu sau TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su trên TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng + cao su duới TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc nhíp sau TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bạc nhíp TQ &LD Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chia hơi phanh TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu phanh lốc kê TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng TQ &LD Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn phanh TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp gương chiếu hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi đuôi máy phát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước phụ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước lái TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn trước TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn sau TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cánh cửa TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Chổi gạt mưa TQ &LD Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp trước 8.25-16 Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốp sau 8.25-16 (lốp đôi) Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-100Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 80 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 36 HYUNDAI ACCENT Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm lọc xăng Hàn Quốc Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bướm ga Hàn Quốc Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Họng hút Hàn Quốc Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cam Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tăng cam Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tỳ cam Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gông phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 185/65R15 Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 37 KIA SORENTO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm lọc xăng Hàn Quốc Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bướm ga Hàn Quốc Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm xăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chân máy trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cam Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng cam Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cáp phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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c Phần điện, điều hòa

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng máy khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chắn bùn động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 235/65R17 Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 38 MITSUBISHI PAJERO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly trục cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu gi Nhật Bản Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng điện tử Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Quả 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Công tắc xi nhan Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến hệ thống phanh ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo gắn kính, gioăng Việt Nam Hộp 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trinh cánh cửa Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cách nhiệt capo Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 90Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 39 MITSUBISHI PAJERO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly trục cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu gi Nhật Bản Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng điện tử Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Quả 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Công tắc xi nhan Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến hệ thống phanh ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo gắn kính, gioăng Việt Nam Hộp 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trinh cánh cửa Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cách nhiệt capo Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 90Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 40 MITSUBISHI PAJERO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2
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- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly trục cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu gi Nhật Bản Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Quả 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Công tắc xi nhan Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến hệ thống phanh ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo gắn kính, gioăng Việt Nam Hộp 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trinh cánh cửa Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cách nhiệt capo Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 90Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 41 MITSUBISHI PAJERO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly trục cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu gi Nhật Bản Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng điện tử Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Quả 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Công tắc xi nhan Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến hệ thống phanh ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo gắn kính, gioăng Việt Nam Hộp 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trinh cánh cửa Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cách nhiệt capo Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 90Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 42 MITSUBISHI PAJERO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly trục cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ cam Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bu gi Nhật Bản Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng điện tử Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vòng bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống dẻo phanh Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Quả 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rotuyn trụ đứng dưới Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn pha Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến hệ thống phanh ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Keo gắn kính, gioăng Việt Nam Hộp 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hạn chế hành trinh cánh cửa Việt Nam Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính cửa Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V - 90Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 43 MITSUBISHI ZINGER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ
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- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng dây đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô thủy lực Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn lùi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn lạnh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 225/60R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 44 MITSUBISHI ZINGER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Biến mô thủy lực Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 225/60R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 45 MITSUBISHI ZINGER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng dây đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn lùi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn lạnh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 225/60R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 46 MITSUBISHI ZINGER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng dây đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Càng A Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn lùi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn lạnh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 225/60R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
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* XE SỐ 47 MITSUBISHI ZINGER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn lùi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn lạnh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 225/60R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 48 MITSUBISHI ZINGER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu hộp số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng dây đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn gầm Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc đèn lùi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ táp lô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn lạnh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 225/60R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-60Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 49 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 50 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 51 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 52 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 53 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 54 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 55 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 56 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 57 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 58 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 59 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ
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- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 60 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
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* XE SỐ 61 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ biến mô Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 62 TOYOTA FORTUNER Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Cụm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt láp Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A trên Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su càng A duới Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Xi lanh phanh sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha  Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hoà Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm hệ thống điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Gioăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/65R17 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 63 TOYOTA INNOVA Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ
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- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng cua Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng ngang Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng dọc Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu điều hoà Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cảm biến ABS Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Giằng giữ cửa 4 cánh Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả đoạn cuối Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc than hoạt tính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 205/65R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-45Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 64 TOYOTA INNOVA Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng cua Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi hộp số Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng ngang Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng dọc Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc gạt mưa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu điều hoà Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cảm biến ABS Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Giằng giữ cửa 4 cánh Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả đoạn cuối Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc than hoạt tính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 205/65R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-45Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 65 TOYOTA INNOVA Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2
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- Dầu máy Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng cua Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi hộp số Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng ngang Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng dọc Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc gạt mưa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu điều hoà Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cảm biến ABS Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Giằng giữ cửa 4 cánh Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả đoạn cuối Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc than hoạt tính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 205/65R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-45Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu
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- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 66 TOYOTA INNOVA Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm máy toàn bộ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp giàn cò Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ đai tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm tăng tổng Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun xăng Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ly tâm quạt gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cụm 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng cua Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi hộp số Nhật Bản Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng ngang Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ắc cao su giằng dọc Nhật Bản Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái trên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Công tắc gạt mưa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô tơ lên xuống kính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu điều hoà Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quạt giàn nóng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng đệm điều hòa Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp đèn gầm Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến oxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây cảm biến ABS Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến áp suất dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Giằng giữ cửa 4 cánh Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lòng dè trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng khung cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả đoạn cuối Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu lọc than hoạt tính Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính cửa sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất
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f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 205/65R15 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-45Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 67 TOYOTA PRADO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ goăng đệm động cơ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cổ hút gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống xăng lên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt láp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt may ơ trước phía trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt may ơ trước phía ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi may ơ trước Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi may ơ sau Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ vi sai cầu sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cáp còi Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 09 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty đẩy capo Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/60R18 Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-75Ah Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 68 TOYOTA PRADO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số tự động Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ goăng đệm động cơ Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puly máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống xăng lên Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt láp sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt may ơ trước phía trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt may ơ trước phía ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi may ơ trước Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi may ơ sau Nhật Bản Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ vi sai cầu sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái duới Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ôxi Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 09 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nẹp chân kính Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty đẩy capo Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng cánh cửa Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cốp sau Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 265/60R18 Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-75Ah Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 69 TOYOTA HIACE Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng phớt máy Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bi tăng tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ dây điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le quạt gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến khí xả Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 09 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cửa hậu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty đẩy cửa hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cửa lùa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng cánh cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 195R15C Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-75Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 70 TOYOTA HIACE Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng phớt máy Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mô bin Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục cơ Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ dây điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp đổ dầu bôi trơn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ Nhật Bản Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tích kê mũ ốc lốp Nhật Bản Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trên Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Nhật Bản Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi hộp số Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Nhật Bản Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi Nhật Bản Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le quạt gió điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 09 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cửa hậu Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty đẩy cửa hậu Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Mặt ca lăng Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cửa lùa Nhật Bản Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Doăng cánh cửa trước Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Nhật Bản Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 195R15C Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-75Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 71 FORD TRANSIT Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu diesel Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng phớt máy Thái Lan Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm cao áp Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Puli trục cơ Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ dây điều hòa Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt may ơ Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Thái Lan Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Thước lái Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khớp các đăng lái Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái trong Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn lái ngoài Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A trên Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng A dưới Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Guốc phanh sau Thái Lan Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Thái Lan Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Thái Lan Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tang trống phanh chân Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc Thái Lan Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Thái Lan Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Thái Lan Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi Thái Lan Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le quạt gió điều hòa Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến khí xả Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 09 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cửa hậu Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu phải Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu trái Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng khung cửa lùa Thái Lan Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng cánh cửa trước Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Thái Lan Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/75R16C Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-75Ah Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 40 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 72 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 73 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 74 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 75 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 76 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 77 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ
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- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 78 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 79 HYUNDAI COUNTY Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ốp vành tay lái Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 80 HYUNDAI TRANSICO Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 24 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 81 THACO 29C Xe 01
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I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bơm con phanh sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục số lùi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt điều hòa TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 82 THACO TB82S Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Turbo tăng áp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm tay nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bugi sấy Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két mát dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục số lùi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp chụp la răng Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép ly hợp Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lá nhíp trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Quang nhíp Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su nhíp Hàn Quốc Cái 08 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Bơm con phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ti ô phanh Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi chữ thập các đăng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi treo các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bót lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bảng đồng hồ táp lô TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa TQ &LD Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phin lọc Gas điều hòa TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng điều hòa TQ &LD Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Khởi động TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van chia nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiên liệu TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ TQ &LD Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 10 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 7.00-R16 Thái Lan Cái 06 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-90Ah Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Dầu DO 0,05S-II Việt Nam Lít 95 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 83 HYUNDAI H1 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ curoa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp điều khiển túi khí Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 84 HYUNDAI H1 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ curoa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp điều khiển túi khí Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 85 HYUNDAI STAREX Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ curoa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp điều khiển túi khí Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 86 HYUNDAI STAREX Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ curoa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bơm nước động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp điều khiển túi khí Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Cảm biến ABS Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 87 HYUNDAI STAREX Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ curoa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp điều khiển túi khí Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 88 HYUNDAI STAREX Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp điều khiển túi khí Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 89 HYUNDAI STAREX Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tăng tổng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ curoa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Van tiết lưu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ABS Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại



TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 90 HYUNDAI STAREX Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI

1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc dầu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng phớt máy Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai tổng Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây đai cam Hàn Quốc Sợi 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi tỳ curoa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bơm xăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kim phun Hàn Quốc Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước làm mát Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước động cơ Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp thùng nhiên liệu Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt cầu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp Hàn Quốc Cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa côn Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng côn trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su ốp cân bằng Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc sau Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn cân bằng trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng duới Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rotuyn trụ đứng trên Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Tổng phanh Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây phanh tay Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa phanh trước Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh tay Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh trước Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cuppen phanh sau Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thước lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm trợ lực lái Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cao su chân hộp số Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện, điều hòa

- Đèn pha Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát điện Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rơ le khởi động Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đường ống điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn nóng điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giàn lạnh điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm chia gió điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lốc điều hòa Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hộp điều khiển túi khí Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến ô xi Hàn Quốc Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 12 Mới 100%, đúng chủng loại

- Que hàn hơi Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chổi gạt mưa Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tay mở cửa ngoài Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ty chống cốp Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cụm bàn lề cửa truợt Hàn Quốc Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gioăng cánh cửa trước Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Hàn Quốc Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215/70R16 Thái Lan Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 45 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật

* XE SỐ 91 UAZ-3962 Xe 01

I VẬT TƯ THAY MỚI
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1 Vật tư bảo dưỡng định kỳ cấp 2

- Dầu máy Việt Nam Lít 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu phanh Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu cầu Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu số Việt Nam Lít 05 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dầu trợ lực lái Việt Nam Hộp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

2 Vật tư sửa chữa đồng bộ

a Phần động cơ

- Lọc gió động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc dầu động cơ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Lọc xăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Dây curoa LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cánh quạt gió LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng cam LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng đệm động cơ LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Chế hòa khí LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nắp dàn cò LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Két nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm xăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

b Phần gầm

- Phớt moay ơ trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt moay ơ sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt cầu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Phớt hộp số LB Nga Cái 03 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi T LB Nga Vòng 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bàn ép LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh đà LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đĩa ly hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bưởng che li hợp LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Càng cua LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con côn LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Má phanh cả cốt LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bầu trợ lực phanh LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tổng phanh LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ làm mát dầu LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh trước LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bơm con phanh sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Giảm xóc LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nhíp trước LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ nhíp sau LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục vít hộp tay lái LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gioăng phớt hộp tay lái LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái ngang LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Rô tuyn lái dọc LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Bi cầu 57707 LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ vi sai LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cặp bánh răng cài cầu trước LB Nga Cặp 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Nửa vỏ cầu có gọng kính LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vành chậu + quả dứa LB Nga Bộ 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ trước LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi moay ơ sau LB Nga Vòng 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tích kê mũ ốc lốp LB Nga Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại

- Láp trước LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Láp sau LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- La răng LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bi hộp số 306 LB Nga Vòng 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Vỏ hộp số chính LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc 3-4 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ đồng tốc 1-2 LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bánh răng số 1 LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục chủ động LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục trung gian hộp số phụ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục số lùi LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng trước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Trục các đăng sau LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

c Phần điện

- Đèn pha LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn hậu LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn phanh LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn sương mù LB Nga Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đèn trần LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ đo áp suất dầu LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ xăng LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Đồng hồ đo nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy khởi động LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Máy phát LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ chia điện LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tăng điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Tiết chế PP132 LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- TK 200 LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ dây cao áp Uaz LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Còi điện LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bộ gạt mưa LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Hệ thống phun kính LB Nga Bộ 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến tốc độ LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cảm biến nhiệt độ nước LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

d Phần thân vỏ

- Thuốc hàn Việt Nam Kg 05 Mới 100%, đúng chủng loại
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- Que hàn hơi Việt Nam Kg 07 Mới 100%, đúng chủng loại

- Kính chắn gió Việt Nam Tấm 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Thùng xăng Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Compa lên xuống kính Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 02 Mới 100%, đúng chủng loại

- Cản trước Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống xả LB Nga Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng kính chéo Việt Nam Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Doăng giảm êm cánh cửa Việt Nam m 25 Mới 100%, đúng chủng loại

- Ống cao su két nước Việt Nam Ống 03 Mới 100%, đúng chủng loại

e Phần nội thất

f Phần sơn xe

g Vật tư đồng bộ

- Lốp 215R15 LB Nga Cái 04 Mới 100%, đúng chủng loại

- Bình điện 12V-70Ah Việt Nam Cái 01 Mới 100%, đúng chủng loại

h Vật tư phụ, nhiên liệu

- Xăng RON 95 Việt Nam Lít 50 Mới 100%, đúng chủng loại

II NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật



 

 

 c) Các yêu cầu tiếp theo: 

- 100% xe ô tô phải được kiểm tra, nghiệm thu của các cơ quan chức năng 

của chủ đầu tư theo các tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quân sự hoặc điều 

kiện nghiệm thu được chủ đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư sẽ ký “Biên bản nghiệm 

thu hàng hoá tổng thể”. Nếu kết quả kiểm tra xe chứng tỏ rằng chất lượng xe 

không đáp ứng như quy định của Hợp đồng và Hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có 

quyền lựa chọn các hình thức sau: 

+ Đồng ý cho nhà thầu khắc phục phù hợp với quy định của Hợp đồng trong 

vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai Bên lập Biên bản thực tế; 

+ Sau khi khắc phục nêu trên mà xe vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định trong Hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nghiêm thu xe do nhà 

thầu thực hiện và huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng; đồng thời nhà thầu 

phải chịu phạt như quy định tại Điều khoản phạt.  

- Trong quá trình tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt cho người, 

phương tiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn con người và trang bị. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và quy định của 

Bộ Quốc phòng khi làm hư hỏng, thất thoát… các trang thiết bị gắn trên xe cơ sở. 

- Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp 

đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng 

lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của 

chủ đầu tư. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  

- Giải pháp và phương pháp luận; 

-  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

- Kiểm tra, điều chỉnh các thông số kỹ thuật các cụm, hệ thống toàn bộ xe 

đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng 

tương ứng với từng loại xe hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt bằng các thiết bị chuyên dùng. 

- Chạy thử xe: 

+ Mỗi xe 30 km trên nhiều loại đường xá (đường cấp phối, đường có độ 

dốc 30 độ, đường trơn lầy) khi chủ đầu tư nghiệm thu. Lộ trình chạy thử xe do 

Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị có xe lựa chọn để đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi 

mặt cho người, xe và các trang bị trên xe. 

+ Xe chạy thử có 100% tải và có đầy đủ các trang bị kéo theo theo quy định 

từng nhãn xe. 

- Kiểm tra trước khi chủ đầu tư nghiệm thu: Tiểu ban kỹ thuật của hội đồng 

nghiệm thu do Chủ đầu tư thành lập kiểm tra các thông số kỹ thuật các cụm, hệ 

thống toàn bộ xe theo tiêu chuẩn TCVN/QS (Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân 

sự, quốc phòng) hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trước khi Chủ đầu tư nghiệm thu. 



 

 

-  Bàn giao xe ô tô cho đơn vị có xe và chịu trách nhiệm đưa xe đến địa 

điểm bàn giao đảm bảo an toàn tuyệt đối khi Chủ đầu tư nghiệm thu xong. 

- Bảo hành 6 tháng hoặc 5.000km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ 

khi ngày Chủ đầu tư nghiệm thu. 


